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1. Tên học phần: Kế toán tài chính 3
Mã học phần: 23009
2. Khoa phụ trách: Kế toán – Kiểm toán
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

3.1. Họ và tên: Mai Bình Dương
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán
· ĐT:0978.505.911




email: maibinhduong2001@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán
3.2. Họ và tên: Nguyễn Tường Vy
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán

· ĐT:0985.247.087




email: nguyentuongvy22@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán
3.2. Họ và tên: Võ Khắc Thường
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán

· ĐT:0903.703.753




email: thuong@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Kế toán, Kiểm toán
4. Số tín chỉ: 3
5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 135 tiết

6. Học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 2, Tài chính tiền tệ
7. Mục tiêu của học phần:
· Về kiến thức: Học phần này mong muốn sinh viên:

· Nắm vững các thủ tục, phương pháp kế toán; các chế độ, chính sách về kế toán tài chính do nhà nước ban hành.

· Hiểu rõ nội dung, biết cách phân biệt và ghi nhận các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thông tư hướng dẫn.

· Nhận dạng và phân tích các nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động đặc thù như đầu tư bất động sản, thuê tài sản, đầu tư tài chính, vay, dự phòng phải trả và hoạt động huy động vốn trong công ty cổ phần.

· Hiểu thêm các kiến thức cơ bản về hoạt động kiểm soát nội bộ liên quan đến một số hoạt động của doanh nghiệp.

· Về kỹ năng: Học phần này kỳ vọng sinh viên vận dụng kiến thức đã học để:

· Nhận biết và xử lý được một số chứng từ liên quan một số phần hành kế toán cơ bản trong một doanh nghiệp.

· Nhận biết và thực hiện được một số phần hành kế toán cơ bản trong một doanh nghiệp.

· Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

Học phần này kỳ vọng sinh viên sau khi hoàn thành sẽ có khả năng tiếp cận công việc kế toán liên quan đến các hoạt động đặc thù của doanh nghiệp từ đó giúp sinh viên tự tin hơn khi tiếp xúc với bất kỳ bộ máy kế toán của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào.

8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.
· Kiến thức

1. Mô tả quy trình cơ bản về hoạt động đầu tư bất động sản, hoạt động thuê tài sản, hoạt động mua bán các khoản đầu tư tài chính, hoạt động huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu
2. Áp dụng các nguyên tắc, quy định pháp lý và phương pháp kế toán để xử lý các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến: (1) hoạt động đầu tư bất động sản; (2) hoạt động đi thuê và cho thuê hoạt động, hoạt động đi thuê tài chính; (3) các hoạt động liên quan đến khoản đầu tư tài chính: cho vay, đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết và các khoản đầu tư khác; (4) hoạt động huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu, và các khoản dự phòng phải trả; (5) hoạt động huy động vốn tại công ty cổ phần.
3. Giải thích và phân biệt các quy trình kế toán liên quan đến hoạt động thuê tài chính và thuê hoạt động; bất động sản đầu tư và các loại bất động sản khác; hoạt động huy động vốn và đầu tư vốn; phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu.

4. Xác định được nguyên tắc trình bày thông tin cơ bản về các khoản đầu tư bất động sản, tài sản đi thuê và cho thuê, các khoản thuê tài chính, trái phiếu, các khoản dự phòng phải trả, cổ phiếu lên Báo cáo tài chính
· Kỹ năng
5. Phân tích và ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến: (1) hoạt động đầu tư bất động sản; (2) hoạt động đi thuê và cho thuê hoạt động, hoạt động đi thuê tài chính; (3) các hoạt động liên quan đến khoản đầu tư tài chính: cho vay, đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết và các khoản đầu tư khác; (4) hoạt động huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu, và các khoản dự phòng phải trả; (5) hoạt động huy động vốn tại công ty cổ phần
6. Trình bày thông tin các khoản đầu tư bất động sản, tài sản đi thuê và cho thuê, các khoản thuê tài chính, trái phiếu, các khoản dự phòng phải trả, cổ phiếu lên Báo cáo tài chính
7. Đọc và vận dụng các nguyên tắc, hướng dẫn của các văn bản pháp lý về kế toán vào xử lý công việc kế toán
8. Quản lý thời gian cá nhân để tự làm việc và hợp tác được với các thành viên trong nhóm.
9. Phân loại tài liệu và vận dụng tài liệu vào học tập.
· Thái độ
10. Có tác phong làm việc tích cực và có kỷ luật; ý thức thực hiện công việc kế toán theo hướng dẫn và quy định của pháp luật
11. Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu và văn bản pháp luật liên quan đến công việc kế toán
12. Có ý thức tìm hiểu, cập nhật kiến thức mới nhằm trau dồi và nâng cao hơn trong nghề nghiệp
9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Kế toán tài chính 2 thuộc khối kiến thức cốt lõi của chuyên ngành trong chương trình đào tạo của ngành Kế toán, cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu hơn về kế toán tài chính. 

Với học phần này, sinh viên sẽ nghiên cứu những lý thuyết, nguyên tắc, thủ tục và các quy định pháp lý gắn liền với công việc kế toán của các đối tượng kế toán phức tạp và một số giao dịch đặc thù của doanh nghiệp như đầu tư bất động sản, thuê tài sản, các khoản đầu tư tài chính, các khoản vay và dự phòng phải trả và kế toán hoạt động huy động vốn trong công ty cổ phần.

Ở mức độ học phần này, sinh viên cần giải thích được bản chất kinh tế của giao dịch, áp dụng chuẩn mực kế toán cùng các quy định pháp lý khác để xử lý các giao dịch ấy.

9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	
	

	1
	Chương I: Kế toán bất động sản đầu tư


	1.1  Những vấn đề chung 

1.1.1
Khái niệm

1.1.2 
Các trường hợp được ghi nhận là bất động sản đầu tư.

1.1.3 
Điều kiện ghi nhận Bất động sản đầu tư
1.1.4 
Đặc điểm và yêu cầu quản lý

1.1.5 
Kiểm soát nội bộ

1.1.6 
Xác định giá trị của Bất động sản đầu tư
1.1.7 
Xử lý chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu

1.2 Kế toán bất động sản đầu tư

1.2.1  
Chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng sang bất động sản đầu tư

1.2.2  
Chuyển hàng hóa bất động sản thành bất động sản đầu tư

1.2.3  
Chuyển bất động sản đầu tư  thành hàng hóa bất động sản

1.2.4  
Chuyển bất động sản đầu tư thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng

1.2.5  
Bất động sản đầu tư hình thành từ thuê tài chính 

1.2.6  
Bán bất động sản đầu tư

1.3 Thông tin bất động sản đầu tư trình bày trên BCTC
	3
	3
	
	6
	
	1
2

5

7

8

11

12

	2
	Chương II: Kế toán thuê tài sản


	2.1 Những vấn đề chung

2.1.1   
Phân biệt thuê tài chính và thuê hoạt động

2.1.2  
Tài sản thuê đối với doanh nghiệp thuê 

2.1.3  
Tài sản cho thuê đối với doanh nghiệp cho thuê

2.1.4  
Những thuận lợi của thuê tài sản

2.1.5  
Những bất lợi của thuê tài sản 

2.2  Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ thuê tài chính

2.3  Kế toán thuê và cho thuê hoạt động

2.3.1 
Kế toán thuê hoạt động 

2.3.2 
Kế toán cho thuê hoạt động

2.4  Kế toán đi thuê tài chính

2.5  Kế toán bán TSCĐ và thuê lại

2.5.1 
Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính

2.5.2 
Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động

2.6 Thông tin tài sản thuê trình bày trên BCTC
	6
	6
	
	9
	
	2
4

5

8

10

	3
	Chương III: Kế toán các khoản đầu tư tài chính


	3.1  Những vấn đề chung

3.1.1 
Khái niệm và phân loại

3.1.2
Quy định kế toán

3.2  Kế toán các khoản chứng khoán kinh doanh

3.3  Kế toán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.4  Kế toán các khoản đầu tư vốn dài hạn vào đơn vị khác
3.4.1  
Kế toán khoản đầu tư vào công ty con

3.4.2 
Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

3.4.3 
Kế toán khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác
3.5  Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh

3.5.1 
Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát

3.5.2 
Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản đồng kiểm soát
3.5.3
Trường hợp hợp đồng hợp tác kinh doanh chia lợi nhuận sau thuế

3.6  Kế toán dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính
3.7  Thông tin các khoản đầu tư tài chính trình bày trên BCTC

3.1 
	9
	9
	
	12
	
	1
2

3

4

5

	4
	Chương IV: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả


	4.1 Những vấn đề chung

4.1.1  Khái niệm
4.1.2   Phân biệt các khoản nợ vay, dự phòng phải trả với nợ phải trả
4.1.3   Phân biệt dự phòng phải trả với nợ tiềm tàng 

4.1.4
Phân biệt dự phòng phải trả với các khoản dự phòng khác
4.2 Kế toán các khoản nợ vay 
4.2.1 
Kiểm soát nội bộ và quy định kế toán. 

4.2.2  
Kế toán các khoản vay 

4.2.3  
Kế toán chi phí đi vay

4.3  Kế toán nợ thuê tài chính 

4.3.1 
Nội dung

4.3.2  
Phương pháp kế toán

4.4  Kế toán phát hành trái phiếu doanh nghiệp

4.4.1 
Nội dung

4.4.2 
Phương pháp phân bổ chi phí phát hành, chiết khấu trái phiếu và phụ trội trái phiếu.

4.4.3 
Phương pháp kế toán  phát hành trái phiếu thường

4.4.3 
Phương pháp kế toán  phát hành trái chuyển đổi

4.5  Kế toán dự phòng phải trả

4.5.1  Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

4.5.2  Nội dung và thời điểm lập dự phòng phải trả

4.5.3 Xác định giá trị ghi nhận một khoản dự phòng ước tính hợp lý 

4.5.4  Phương pháp kế toán dự phòng phải trả

4.6  Thông tin các khoản nợ vay và dự phòng phải trả trên BCTC

4.1 
	9
	9
	
	12
	
	7
8

9

10

11

12

	5
	Chương V: Kế toán công ty cổ phần


	5.1 Những vấn đề chung

5.2  Kế toán bán cổ phiếu huy động vốn

5.3  Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ

5.4  Xác định lãi cơ bản trên cổ phiếu

5.5  Xác định lãi suy giảm trên cổ phiếu

5.6  Thông tin vốn chủ sở hữu và lãi cơ bản trên cổ phiếu trình bày trên BCTC
	3
	3
	
	6
	
	1
5

8

9

10

11

12


10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

a) Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

b) Tham dự tối thiểu 70% thời gian lên lớp

c) Tuyệt đối không được làm việc riêng trong giờ học

d) Đọc tài liệu trước mỗi buổi học 

11. Phương pháp đánh giá học phần: 
	Thành phần
	Hình thức đánh giá
	Tỷ trọng trong thành phần
	Tỉ trọng trong học phần
	Thời điểm đánh giá

	Quá trình
	- Theo mức độ chuyên cần làm bài tập về nhà và làm ví dụ trong buổi học

- Phát biểu
	100%

Điểm cộng tối đa 2 điểm
	10%
	- Trong buổi học



	Giữa kỳ
	- Trắc nghiệm

- Tự luận


	30%

70%

100%
	30%
	Sau buổi học thứ 8

	Cuối kỳ
	- Trắc nghiệm

- Tự luận


	30%

70%

100%
	60%
	- Theo lịch của khoa, từ … đến …

	Cộng
	100%

(10/10)
	


12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính:
(1) Khoa Kế toán – kiểm toán, Kế toán tài chính 3 – slide, 2017.
(2) Vụ chế độ Kế Toán và Kiểm toán, Bộ Tài Chính, Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1 – Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài Chính Hà Nội, 2015.
12.2 Tài liệu tham khảo:

(1) Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán Kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Giáo trình Kế toán tài chính quyển 2,3 Nhà Xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015.
(2) Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa Kế toán Kiểm toán - Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Bài tập kế toán tài chính TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM, 2016.
(3) Các chuẩn mực kế toán và kiểm toán, các thông tư hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
12.3. Tư liệu trực tuyến:

www.mof.gov.vn 

13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

 14. Kế hoạch giảng dạy: (mô tả cụ thể từ buổi 1 đến buổi cuối cùng, mỗi buổi 4 tiết trên lớp, tối thiểu 12 tiết tự học)

	Buổi/tiết


	Nội dung dạy – học
	Hình thức dạy – học


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của SV

	1 (3t)
	Chương 1
	GV lên lớp giảng
	- Giới thiệu môn học

- Thuyết giảng nội dung bài học

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Thảo luận

- Làm ví dụ minh họa, bài tập

	
	Chương 1
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Đọc tài liệu:

+ Slide bài giảng chương 1

+ Chuẩn mực kế toán số 5

+ Thông tư 200 tài khoản 217, 2147, 1567, 1557

- Làm bài tập chương 1

	2 (3t)
	Chương 1
	GV lên lớp giảng
	- Sửa BT về nhà

- Bài kiểm tra cá nhân


	- Làm BT về nhà chương 1

- Làm bài kiểm tra cuối chương

- Thảo luận tình huống

	
	Chương 2

Mục 1, 2, 3, 4
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Đọc tài liệu:

+ Slide bài giảng chương 2 mục 1, 2, 3, 4

+ Chuẩn mực kế toán số 6

+ Thông tư 200 tài khoản 242, 212, 515, 635

	3 (3t)
	Chương 2

Mục 1, 2, 3, 4
	GV lên lớp giảng
	- Thuyết giảng nội dung bài học

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Thảo luận

- Làm ví dụ minh họa, bài tập

	
	Chương 2

Mục 5, 6
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Đọc tài liệu:

+ Slide bài giảng chương 2 mục 5, 6

+ Thông tư 200 tài khoản 212, 711, 811

- Làm bài tập chương 2

	4 (3t)
	Chương 2


	GV lên lớp giảng
	- Sửa BT về nhà

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Làm BT về nhà chương 2

- Làm bài kiểm tra cuối chương 

- Thảo luận tình huống

	
	Chương 3

Mục 1, 2, 3
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Đọc tài liệu:

+ Slide bài giảng chương 3, mục 1, 2, 3

+ Chuẩn mực kế toán số 7

+ Thông tư 200 tài khoản 121, 128, 515, 635

	5 (3t)
	Chương 3

Mục 1, 2, 3
	GV lên lớp giảng
	- Thuyết giảng nội dung bài học

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Thảo luận

- Làm ví dụ minh họa, bài tập

	
	Chương 3

Mục 4
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Đọc tài liệu:

+ Slide bài giảng chương 3, mục 4

+ Chuẩn mực kế toán số 8, 25

+ Thông tư 200 tài khoản 221, 222, 228, 515, 635

	6 (3t)
	Chương 3

Mục 4
	GV lên lớp giảng
	- Thuyết giảng nội dung bài học

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Thảo luận

- Làm ví dụ minh họa, bài tập

	
	Chương 3

Mục 5
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Đọc tài liệu:

+ Slide bài giảng chương 3, mục 5

+ Thông tư 200, Điều 44 (hợp đồng hợp tác kinh doanh)

	7 (3t)
	Chương 3

Mục 5
	GV lên lớp giảng
	- Thuyết giảng nội dung bài học
	- Thảo luận

- Làm ví dụ minh họa, bài tập

	
	Chương 3

Mục 6, 7
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Đọc tài liệu:

+ Slide bài giảng chương 3, mục 6, 7

+ Chuẩn mực kế toán số 18, 25

+ Thông tư 200, TK 229

	8 (3t)
	Chương 3

Mục 6, 7
	GV lên lớp giảng
	- Thuyết giảng nội dung bài học

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Thảo luận

- Làm ví dụ minh họa, bài tập

	
	Chương 3


	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Làm bài tập về nhà chương 3

	9 (3t)
	Chương 3
	GV lên lớp giảng
	- Sửa BT về nhà

- Kiểm tra chương 3

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Làm BT về nhà chương 3

- Làm bài kiểm tra cuối chương

- Thảo luận tình huống

	
	Chương 4

Mục 1, 2
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Đọc tài liệu:

+ Slide bài giảng chương 4, mục 1, 2

+ Chuẩn mực kế toán số 16

+ Thông tư 200 tài khoản 341, 635

	10 (3t)
	Chương 4

Mục 1, 2
	GV lên lớp giảng
	- Thuyết giảng nội dung bài học

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Thảo luận

- Làm ví dụ minh họa, bài tập

	
	Chương 4

Mục 3,4
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Đọc tài liệu:

+ Slide bài giảng chương 4, mục 3, 4

+ Thông tư 200 tài khoản 343

	11 (3t)
	Chương 4

Mục 3,4
	GV lên lớp giảng
	- Thuyết giảng nội dung bài học

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Thảo luận

- Làm ví dụ minh họa, bài tập

	
	Chương 4

Mục 5, 6
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Đọc tài liệu:

+ Slide bài giảng chương 5, mục 5, 6

+ Chuẩn mực kế toán số 18

+ Thông tư 200 tài khoản 352

	12 (3t)
	Chương 4

Mục 5, 6
	GV lên lớp giảng
	- Thuyết giảng nội dung bài học

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Thảo luận

- Làm ví dụ minh họa, bài tập

	
	Chương 4


	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Làm bài tập về nhà chương 4

	13 (3t)
	Chương 4
	GV lên lớp giảng
	- Sửa BT về nhà

- Kiểm tra chương 4

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Làm BT về nhà chương 1

- Làm bài kiểm tra cuối chương

- Thảo luận tình huống

	
	Chương 5
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Đọc tài liệu

+ Slide bài giảng chương 5

+ Chuẩn mực kế toán số 30

+ Thông tư 200 tài khoản 411

	14 (3t)
	Chương 5
	GV lên lớp giảng
	- Thuyết giảng nội dung bài học

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Thảo luận

- Làm ví dụ minh họa, bài tập

	
	Chương 5
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Làm bài tập chương 5

	15 (3t)
	Chương 5
	GV HD SV tự học tại lớp
	- Sửa BT về nhà

- Kiểm tra chương 5

- Bài kiểm tra cá nhân
	- Làm BT về nhà chương 1

- Làm bài kiểm tra cuối chương

- Thảo luận tình huống

	
	Chương 5
	SV tự ôn tập và chuẩn bị bài
	Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập qua email
	- Ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ


15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
· Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
· Hình thức thi: tự luận, trắc nghiệm (không được sử dụng tài liệu)

Phan Thiết, ngày      tháng      năm 

Trưởng khoa
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